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NĂM HỌC 2025 – 2026 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 4 

TUẦN HỌC THỨ 19 (Từ ngày 19/01/2026 - Đến ngày 23/01/2026) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

19/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 55 HĐTN SHDC: Đón tết bên người thân  

2  Tiếng Anh Getting around – Lesson 1.1  

3 127 Tiếng Việt Đọc: Hải thượng Lãn Ông MC 

4 128 Tiếng Việt LTVC: Câu Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 91 Toán Nhân với số có một chữ số (T1) MC 

6  Rèn kĩ năng Hoàn thành bài MC 

7  GDTC Ôn thăng bằng di chuyển- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”  

3 
 

20/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 129 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc MC 

2 92 Toán Nhân với số có một chữ số (T2) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Getting around – Lesson 1.2  

4  Song ngữ Toán song ngữ  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 19 Đạo đức Bảo vệ của công (T2) MC 

6 37 Khoa học Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (T2) MC 

7     

4 
 

21/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 130 Tiếng Việt Đọc: Vệt phấn trên mặt bàn (T1) MC 

2 93 Toán Chia cho số có một chữ số (T1) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Getting around – Lesson 1.3  

4  Âm nhạc Lí thuyết âm nhạc: Dấu lặng. Đọc nhạc: Bài số 3  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Tiếng Anh Getting around – Lesson 2.1  

6 131 Tiếng Việt Đọc: Vệt phấn trên mặt bàn (T2) MC 

7     

5 
 

22/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 132 Tiếng Việt 
Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người 

gần gũi, thân thiết 
MC 

2 94 Toán Chia cho số có một chữ số (T2) Bảng phụ 

3  Tin học Kiểm tra định kì  

4 37 LS&ĐL Thiên nhiên vùng duyên hải miền Trung (T3) MC 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6 56 HĐTN HĐGDTCĐ: Sử dụng tiền tiết kiệm cá nhân MC 

7  GDTC Bật nhảy chụm 2 chân- Trò chơi “Nhảy vòng tiếp sức”  

6 
 

23/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 133 Tiếng Việt Nói và nghe: Giúp bạn Bảng phụ 

2 95 Toán Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân (T1) Bảng phụ 

3 19 Công nghệ Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (T2) MC 

4  Mĩ thuật Tranh vẽ về biển đảo Việt Nam (T1)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 38 Khoa học Ôn tập chủ đề: Thực vật và động vật  

6 38 LS&ĐL Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng duyên hải miền Trung (T1) Tranh ảnh 

7 57 HĐTN SHTCĐ: Lựa chọn chi tiêu “Cần, muốn và có thể” Tư liệu 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 21 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
 

Việt Hưng, ngày 06 tháng 01 năm 2026 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 



 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 4 

TUẦN HỌC THỨ 20 (Từ ngày 26/01/2026 - Đến ngày 30/01/2026) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

26/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 58 HĐTN SHDC: Chào xuân mới  

2  Tiếng Anh Getting around – Lesson 2.2  

3 134 Tiếng Việt Đọc: Ông Bụt đã đến MC 

4 135 Tiếng Việt LTVC: Hai thành phần chính của câu Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 96 Toán Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân (T2) MC 

6  Rèn kĩ năng Hoàn thành bài MC 

7  GDTC Bật nhảy chụm 2 chân- Trò chơi “Nhảy vòng tiếp sức”  

3 
 

27/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 136 Tiếng Việt 
Viết: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần 

gũi, thân thiết 
MC 

2 97 Toán Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân (T3) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Getting around – Lesson 2.3  

4  Song ngữ Toán song ngữ  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 20 Đạo đức Bảo vệ của công (T3) MC 

6 39 Khoa học Đặc điểm chung của nấm (T1) MC 

7     

4 
 

28/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 137 Tiếng Việt Đọc: Quả ngọt cuối mùa (T1) MC 

2 98 Toán Nhân, chia với 10, 100, 1000… (T1) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Getting around – Lesson 3.1  

4  Âm nhạc Hát: Hạt mưa kể chuyện. Ôn đọc nhạc: Bài số 3  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Tiếng Anh Getting around – Lesson 3.2  

6 138 Tiếng Việt Đọc: Quả ngọt cuối mùa (T2) MC 

7     

5 
 

29/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 139 Tiếng Việt 
Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân 

vật trong văn học 
MC 

2 99 Toán Nhân, chia với 10, 100, 1000… (T2) Bảng phụ 

3  Tin học Tạo bài trình chiếu  

4 39 LS&ĐL Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng duyên hải miền Trung (T2) MC 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6 59 HĐTN HĐGDTCĐ: Chi tiêu tiết kiệm trong gia đình MC 

7  GDTC Ôn bật nhảy chụm 2 chân- Trò chơi “Nhảy vòng tiếp sức”  

6 
 

30/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 140 Tiếng Việt Đọc mở rộng Bảng phụ 

2 100 Toán Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng (T1) Bảng phụ 

3 20 Công nghệ Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (T3) MC 

4  Mĩ thuật Tranh vẽ về biển đảo Việt Nam (T2)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 40 Khoa học Đặc điểm chung của nấm (T2)  

6 40 LS&ĐL Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng duyên hải miền Trung (T3) Tranh ảnh 

7 60 HĐTN SHTCĐ: Mua sắm thông minh Tư liệu 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 21 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
 

Việt Hưng, ngày 06 tháng 01 năm 2026 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 


